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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG MẦM NON A XÃ NGỌC HỒI
THỜI KHÓA BIỂU
LỚP MẪU GIÁO BÉ - C1
NĂM HỌC 2023 - 2024
1. TUẦN LẺ:  (Tuần 1, 3, 5)
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	LQVH 
	TẠO HÌNH 
	LQVT
	ÂM NHẠC
	PTVĐ

	Chiều
	Hướng dẫn trò chơi mới
	Hoàn thiện bài cũ hoặc rèn kỹ năng
	Vở BLQVT hoặc ôn kiến thức cũ
	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
	Nêu gương bé ngoan. Biểu diễn văn nghệ.


2. TUẦN CHẴN: (Tuần 2, 4)
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	HĐKP
	TẠO HÌNH
	LQVT
	ÂM NHẠC
	PTVĐ

	Chiều
	Rèn kỹ năng
	Hoàn thiện bài cũ hoặc rèn kỹ năng
	Vở BLQVT hoặc ôn kiến thức cũ
	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
	Nêu gương bé ngoan. Biểu diễn văn nghệ.


UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG MẦM NON A XÃ NGỌC HỒI
THỜI KHÓA BIỂU
LỚP MẪU GIÁO BÉ - C2
NĂM HỌC 2023 - 2024
1. TUẦN LẺ:  (Tuần 1, 3, 5)
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	TẠO HÌNH 
	LQVH
	PTVĐ 
	LQVT 
	ÂM NHẠC

	Chiều
	Hoàn thiện bài cũ hoặc rèn kỹ năng 
	Hướng dẫn trò chơi mới
	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi 
	Vở BLQVT hoặc ôn kiến thức cũ
	Nêu gương bé ngoan. Biểu diễn văn nghệ.


2. TUẦN CHẴN: (Tuần 2, 4)
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	TẠO HÌNH 
	HĐKP
	PTVĐ 
	LQVT 
	ÂM NHẠC

	Chiều
	Hoàn thiện bài cũ hoặc rèn kỹ năng
	Rèn kỹ năng
	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi 
	Vở BLQVT hoặc ôn kiến thức cũ
	Nêu gương bé ngoan. Biểu diễn văn nghệ.



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG MẦM NON A XÃ NGỌC HỒI
THỜI KHÓA BIỂU
LỚP MẪU GIÁO BÉ - C3
NĂM HỌC 2023 - 2024
1. TUẦN LẺ:  (Tuần 1, 3, 5)
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	ÂM NHẠC 
	LQVT 
	TẠO HÌNH 
	LQVH 
	PTVĐ

	Chiều
	Hướng dẫn trò chơi mới 
	Vở BLQVT hoặc ôn kiến thức cũ
	Hoàn thiện bài cũ hoặc rèn kỹ năng 
	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
	Nêu gương bé ngoan. Biểu diễn văn nghệ.


2. TUẦN CHẴN: (Tuần 2, 4)
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	ÂM NHẠC 
	LQVT 
	TẠO HÌNH 
	HĐKP
	PTVĐ

	Chiều
	Rèn kỹ năng
	Vở BLQVT hoặc ôn kiến thức cũ
	Hoàn thiện bài cũ hoặc rèn kỹ năng 
	Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
	Nêu gương bé ngoan. Biểu diễn văn nghệ.


